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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	
	Điện giật và đốt cháy do điện 
· Khi người tiếp xúc với các phần tử có điện áp sẽ có dòng điện chạy qua cơ thể. Nếu dòng điện đủ lớn sẽ gây tác dụng sinh lý đối với cơ thể người gọi là điện giật.
· Khi có dòng điện rất lớn chạy trong cơ thể có thể gây bỏng hoặc cháy các bộ phận trong cơ thể mà nó đi qua gọi là đốt cháy do điện.
Hỏa hoạn, cháy nổ do điện
Do để các vật liệu dễ cháy nổ ngay cạnh các thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện có dòng điện chạy qua.
Quá giới hạn cho phép làm nóng dây dẫn hoặc khi đóng cắt mạch, chạm chập…phát ra hồ quang, các vật liệu đó có thể bị bốc cháy gây hỏa hoạn, cháy nổ.
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	Chạm gián tiếp xảy ra khi người tiếp xúc với phần tử bên ngoài của các vật mang điện mà lúc bình thường không có điện.
Nhưng trở nên có điện do cách điện bị hỏng cách điện.
Hay do các nguyên nhân khác.
Dòng điện sự cố làm điện áp của phần bên ngoài của vật mang điện tăng lên đến giá trị nguy hiểm cho người.
	0.5


0.5


0.5

0.5


	3
	
	
	2,0

	
	












	Khi người chạm vào vật mang điện, giữa tay và chân người có một điện áp đặt vào người gọi là điện áp tiếp xúc. 
Càng đứng xa cọc nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn.
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	· Nạn nhân chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê man trong chốc lát, còn thở yếu,… 
Cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh và cấp tốc đi mời y – bác sĩ ngay hoặc chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.
·  Nạn nhân mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh.

Nếu trời lạnh phải đặt trong phòng thoáng, nới rộng quần áo, thắt lưng và xem có gì trong miệng thì lấy ra rồi cho ngửi amoniac, xoa bóp cho nóng lên đồng thời đi mời y – bác sĩ ngay.
· Nạn nhân bị tắt thở
Nếu nạn nhân bị tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân sinh co giật.
Cần đặt nạn nhân nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng, lau sạch nước bọt và các chất bẩn;
 Kiểm tra miệng xem có vướng gì không rồi thực hiện hô hấp nhân tạo. 
Cần kiên trì thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi có y – bác sĩ đến, có ý kiến quyết định mới thôi.

	
0.5

0.5


0.5


0.5



0.5

0.5

0.5
0.5




           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




     	       Võ Cường						                  Vũ Hạnh Chiêu
